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VĂN BẢN MỚI 

1. Dịch tả lợn Châu Phi: Hỗ trợ nuôi 
lợn giống 500.000đồng/con đến 
31/12/2019. 

2. Phạt đến 40 triệu đồng đối với 
hành vi lừa dối để nhận ưu đãi 
chuyển giao công nghệ. 

3. Cứu được tính mạng người hoặc 
tài sản từ 50 triệu đồng trở lên được 
xem xét đặc xá. 

4.Quy hoạch thủy lợi, đê điều phải 
có chuyên gia 10 năm kinh nghiệm 
trở lên. 

5. Cán bộ, công chức thi đua thực 
hiện “4 xin, 4 luôn”. 

6. Kiểm kê đất đai toàn quốc trước 
16/6/2020. 

7. Trẻ vàng da sơ sinh vẫn có thể 
được tiêm chủng.  

8. Bộ Tư pháp mở rộng việc cấp Số 
định danh cá nhân. 

 

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT  

1. Xin hỏi, an ninh mạng là gì? 

2.Người có hành vi vi phạm được quy định trong Luật An ninh mạng thì bị xử lý 
như thế nào? 

3. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm những hệ thống 
nào? 

4.Trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng như thế nào? 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI: HỖ 
TRỢ NUÔI LỢN GIỐNG 500.000 
ĐỒNG/CON ĐẾN 31/12/2019 

Ngày 18/6/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về 
việc triển khai một số giải pháp cấp 
bách trong phòng, chống bệnh dịch 
tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo 
của Ban Bí thư Trung ương tại Chị 
thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019. 

Nghị quyết nêu rõ, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định về 
cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ 
kinh phí trong phòng, chống bệnh 
Dịch tả lợn châu Phi, cụ thể, hỗ trợ 
người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ 
trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, 
hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực 
chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn 
nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi với mức 
hợp lý trên cơ sở giá thành, chi phí 
chăn nuôi lợn và phù hợp cho từng 
loại lợn (đối với lợn nái, lợn đực 
giống đang khai thác được mức hỗ 
trợ cao hơn các loại lợn khác). 

Việc triển khai hỗ trợ phải bảo 
đảm công khai, minh bạch, đúng đối 
tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận 
Tổ quốc các cấp và người dân, 
không để xảy ra hiện tượng trục lợi 
chính sách. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa theo tiêu chí quy định của 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 

(không bao gồm doanh nghiệp nhỏ 
và vừa là công ty con hoặc là công ty 
có vốn cổ phần chi phối của doanh 
nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn 
giống cụ kỵ, ông bà với mức 
500.000 đồng/con lợn đến ngày 
31/12/2019 nhằm nâng cao các biện 
pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu 
diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy 
trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi 
kiểm soát được dịch bệnh.Bên cạnh 
đó, những doanh nghiệp chăn nuôi 
nhỏ và vừa có lợn buộc phải tiêu hủy 
do bệnh dịch tả lợn châu Phi còn 
được hỗ trợ với mức hỗ trợ bằng 
30% mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn 
nuôi nhưng tối đa không quá 30% số 
lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng 
các quỹ dự phòng và tiền bồi thường 
bảo hiểm (nếu có). 

2. PHẠT ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI 
VỚI HÀNH VI LỪA DỐI ĐỂ NHẬN 
ƯU ĐÃI CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ 

Ngày 13/6/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động khoa học và 
công nghệ, chuyển giao công nghệ. 
Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/8/2019. 

Đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học 
và công nghệ, chuyển giao công 
nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một 
trong các hình thức xử phạt chính là 
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cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt 
tiền tối đa đối với cá nhân là 50 triệu 
đồng và đối với tổ chức là 100 triệu 
đồng; tổ chức có cùng hành vi vi 
phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần 
mức phạt tiền đối với cá nhân. Tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm, cá 
nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 
còn có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều hình thức xử phạt bổ sung 
như: tước quyền sử dụng có thời hạn 
từ 01-03 tháng (Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động khoa học và công 
nghệ, Giấy chứng nhận hoạtđộng 
văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy 
phép chuyển giao công nghệ,…); 
tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính. 

Trường hợp có hành vi gian 
lận, lừa dối để nhận được hỗ trợ, ưu 
đãi của Nhà nước theo quy định của 
pháp luật về chuyển giao công nghệ 
tương ứng, mức phạt tiền tối đa lên 
đến 40 triệu đồng. Với hành vi 
chuyển giao công nghệ không lập 
hợp đồng bằng văn bản mức phạt 
tiền từ 12-20 triệu đồng; mức phạt 
này sẽ tăng lên đến 30 triệu đồng 
nếu có gian lận, lừa dối trong việc 
lập hợp đồng chuyển giao công 
nghệ. Hành vi kinh doanh dịch vụ 
đánh giá, giám định công nghệ 
nhưng không có Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ mức 
phạt từ 20-30 triệu đồng. Mức phạt 
cao nhất là 50 triệu đồng áp dụng với 
cá nhân có hành vi chuyển giao công 
nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài 

hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam 
thuộc Danh mục công nghệ cấm 
chuyển giao. 

3. CỨU ĐƯỢC TÍNH MẠNG NGƯỜI 
HOẶC TÀI SẢN TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG 
TRỞ LÊN ĐƯỢC XEM XÉT ĐẶC XÁ 

Ngày 14/6/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Đặc xá. Nghị định sẽ có hiệu 
lực từ ngày 01/8/2019. 

Người bị kết án tù đã thi hành 
một phần nghĩa vụ tài sản, bồi 
thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự 
khác được xem xét đặc xá nếu thuộc 
trường hợp sau: người đó và gia đình 
không còn tài sản để thi hành án 
(THA) hoặc có nhưng giá trị tài sản 
chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng 
chế THA hoặc tài sản không được kê 
biên, xử lý để THA theo quy định 
của pháp luật; không có thu nhập 
hoặc có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc 
sống tối thiểu cho người phải thi 
hành án, người mà họ có trách nhiệm 
nuôi dưỡng. 

Bên cạnh đó, người bị kết án 
được xem xét đặc xá khi lập công 
lớn thuộc trường hợp: đã có hành 
động giúp trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan THA hình sự, công an cấp 
huyện, cơ quan có thẩm quyền tố 
tụng phát hiện, truy bắt, điều tra, xử 
lý tội phạm; cứu được tính mạng 
người khác hoặc tài sản lớn (từ 50 
triệu đồng trở lên) của Nhà nước, tập 
thể, công dân trong thiên tai, hỏa 
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hoạn; có những phát minh, sáng kiến 
có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt 
xuất sắc khác được trại giam, trại 
tạm giam, cơ quan thi hành án hình 
sự công an cấp huyện xác nhận. 
Nghị định cũng quy định, người 
đang mắc bệnh hiểm nghèo được 
xem xét đặc xá phải là người đang bị 
ung thư giai đoạn cuối; liệt; lao nặng 
kháng thuốc; xơ gan cổ chướng; suy 
tim độ III trở lên; suy thận độ IV trở 
lên; HIV giai đoạn lâm sàng IV đang 
có nhiễm trùng cơ hội, không có khả 
năng phục vụ bản thân, có tiên lượng 
xấu, nguy cơ tử vong cao… cũng 
được đề nghị đặc xá. 

4. QUY HOẠCH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU 
PHẢI CÓ CHUYÊN GIA 10 NĂM 
KINH NGHIỆM TRỞ LÊN 

Ngày 17/6/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 53/2019/NĐ-CP 
quy định chi tiết việc lập, thẩm định, 
phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch 
thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ 
của tuyến sông có đê và có hiệu lực 
thi hành ngay. 

Theo đó, cơ quan lập quy hoạch 
có trách nhiệm tổ chức lựa chọn tư 
vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy 
hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch 
và tổ chức tư vấn thẩm tra quy 
hoạch. Yêu cầu về năng lực tổ chức 
tư vấn thẩm tra quy hoạch đó là tổ 
chức đã thực hiện việc thẩm tra ít 
nhất 01 quy hoạch cùng chuyên 
ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư 
vấn đáp ứng điều kiện quy định. 

Đặc biệt, chuyên gia tư vấn chủ 
trì nhiệm vụ thẩm tra quy hoạch phải 
có bằng đại học trở lên thuộc chuyên 
ngành thủy lợi, chuyên ngành liên 
quan đến quy hoạch cần lập, có ít 
nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực quy hoạch. 

Nghị định này còn quy định Bộ 
trưởng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quyết định việc thành lập 
Hội đồng thẩm định quy hoạch và 
Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. 
Trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, 
chống lũ của tuyến sông có đê thuộc 
về Thủ tướng Chính phủ. 

5.CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THI ĐUA 
THỰC HIỆN “4 XIN, 4 LUÔN” 

Ngày 14/6/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
733/QĐ-TTg về việc ban hành Kế 
hoạch tổ chức thực hiện Phong trào 
thi đua “Cán bộ, công chức, viên 
chức thi đua thực hiện văn hóa công 
sở” giai đoạn 2019-2025. Quyết định 
có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Thủ tướng yêu cầu việc thực 
hiện Phong trào thi đua phải trở 
thành nhiệm vụ trọng tâm trong các 
phong trào thi đua của bộ, ban, 
ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh 
thành phố trực thuộc trung ương và 
các cụm, khối thi đua; phong trào thi 
đua phải được triển khai sâu rộng 
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân với nội dung, hình thức 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

 

 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới    Số 24 ngày 24/6/2019 trang 5/11 

phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ 
ràng, cụ thể phù hợp các quy định 
của Đảng, Nhà nước và tình hình 
thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; 
đề cao trách nhiệm, vai trò của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
trong việc chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện Phong trào thi đua. 

Đối với tập thể, "thi đua xây 
dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện 
đại, xanh, sạch, đẹp"; trong đó, nhấn 
mạnh xây dựng, ban hành các chính 
sách, quy định, nội quy, quy chế của 
cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; 
thực hiện đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính, công khai, minh 
bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính, rút ngắn thời gian giải quyết 
công việc tại cơ quan, đơn vị; thực 
hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ 
quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ 
quan, đơn vị văn minh, hiện đại, 
xanh, sạch, đẹp; tổ chức các 
phòngtrào thi đua thiết thực, hiệu 
quả với nội dung, hình thức phong 
phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị để thu 
hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, “thi đua thực hiện kỷ 
cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên 
nghiệp", bao gồm thực hiện chấp 
hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật 
hành chính; thực hiện chuyên nghiệp 
về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, 

thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, 
trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực 
trong giao tiếp, ứng xử; thường 
xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn 
mực về đạo đức, lối sống; trang phục 
gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp 
với tính chất công việc; tích cực 
tham gia các phòng trào thi đua yêu 
nước do cơ quan, đơn vị và địa 
phương phát động, tổ chức. 

Để thực hiện phong trào này, 
cán bộ, công chức cần giao tiếp, ứng 
xử với công dân đúng chuẩn mực: 
tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng 
dẫn về quy trình xử lý công việc, 
giải thích cặn kẽ thắc mắc của người 
dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin 
chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, 
luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn 
lắng nghe, luôn giúp đỡ; có tinh thần 
hợp tác, tương trợ với đồng nghiệp 
khi thực hiện nhiệm vụ… Bên cạnh 
đó, cán bộ, công chức cũng cần 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện 
chuẩn mực về đạo đức, lối sống, 
thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuân thủ 
đạo đức gia đình, thuần phong mỹ 
tục… Việc nghiêm túc chấp hành 
nội quy, quy chế của cơ quan, đơn 
vị; nghiêm túc nhận lỗi, khuyết điểm 
và quyết tâm sửa chữa, khắc phục 
cũng góp phần không nhỏ trong việc 
thực hiện phong trào thi đua văn hóa 
công sở. 

6. KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TOÀN QUỐC 
TRƯỚC 16/6/2020 
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Ngày 17/6/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 
15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, 
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 
bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tổ chức thực hiện kiểm 
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả 
nước. Mục đích việc kiểm kê đất đai, 
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng 
tình hình sử dụng đất đai của từng 
đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, 
tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để 
làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, 
sử dụng đất đai của các cấp trong 5 
năm qua và đề xuất cơ chế, chính 
sách, biện pháp nhằm tăng cường 
quản lý nhà nước về đất đai, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời 
làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 
2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng 
để xây dựng chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. 

Thời hạn hoàn thành và báo cáo 
kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 
như sau: cấp xã hoàn thành và báo 
cáo kết quả trước 16/01/2020; cấp 
huyện trước ngày 01/3/2020; cấp 
tỉnh trước ngày 16/4/2020; cả nước 
và vùng kinh tế - xã hội hoàn thành 
trước ngày 16/6/2020. 

Nội dung kiểm kê bao gồm: 
diện tích các loại đất, diện tích các 
loại đối tượng đang sử dụng đất, đối 
tượng đang quản lý đất; diện tích đất 
ngập nước, đất khu bảo tồn thiên 
nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 
học; tình hình sử dụng đất do doanh 
nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ 
phần hóa quản lý sử dụng, đất do các 
ban quản lý rừng và doanh nghiệp 
sản xuất nông, lâm nghiệp sử 
dụng…Chỉ thị cũng quy định việc 
kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh 
giá được thực trạng quản lý, sử dụng 
đất, tình hình biến động đất đai trong 
05 năm qua của từng địa phương và 
trên cả nước. 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

7. TRẺ VÀNG DA SƠ SINH VẪN CÓ 
THỂ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG 

Nhằm phát hiện trường hợp bất 
thường cần lưu ý để quyết định cho 
trẻ tiêm chủng, không tiêm chủng, 
hoãn tiêm chủng hoặc chuyển khám 

sàng lọc tại bệnh viện. Ngày 
14/6/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết 
định số 2470/QĐ-BYT về việc ban 
hành Hướng dẫn Khám sàng lọc 
trước tiêm chủng đối với trẻ em; có 
hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

 

 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới    Số 24 ngày 24/6/2019 trang 7/11 

Việc khám sàng lọc trước tiêm 
chủng cho trẻ em ≥1 tháng tuổi được 
áp dụng với trường hợp: có tiền sử 
sốc hoặc phản ứng nặng sau tiêm 
chủng vắc xin lần trước như sốt cao 
trên 390C kèm co giật hoặc dấu hiệu 
não/màng não, tím tái, khó thở; suy 
giảm miễn dịch, chống chỉ định tiêm 
chủng các vắc xin sống giảm độc 
lực; các trường hợp chống chỉ định 
khác theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất đối với từng loại vắc xin. 

Quyết định cũng đưa ra một số 
lưu ý cụ thể khi khám sàng lọc trước 
tiêm chủng tại bệnh viện, trong đó 
đáng lưu ý với trường hợp trẻ đang 
điều trị kháng sinh: khám, đánh giá 
tình trạng bệnh lý, nếu trẻ không có 
chống chỉ định hoặc tạm hoãn thì 
thực hiện tiêm chủng cho trẻ theo 
lịch. 

Trường hợp trẻ có vàng da sơ 
sinh không chống chỉ định và không 
tạm hoãn tiêm chủng đối với trường 
hợp có nồng độ bilirubin huyết thanh 
≤ 7mg/dL. Tạm hoãn tiêm chủng với 
trường hợp vàng da bệnh lý hoặc 
vàng da sinh lý có nồng độ bilirubin 
máu >7mg/dL. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019. 

8. BỘ TƯ PHÁP MỞ RỘNG VIỆC 
CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN 

Nhằm bảo đảm xác định và 
thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, có 
hiệu quả, chất lượng những nhiệm 
vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

được giao tại Đề án tổng thể đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân và các cơ sở dữ liệu liên 
quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) 
trong năm 2019 và làm rõ vai trò chủ 
trì, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ 
trong việc chủ động triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ với kết quả đầu ra 
và thời hạn hoàn thành nhiệm vụ 
được xác định trước; ngày 
17/6/2019, Bộ Tư pháp ban hành 
Quyết định số 1379/QĐ-BTP ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, giấy tờ công dân và các 
cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý 
dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp. 

Cục Công nghệ thông tin phối 
hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội - Bộ 
Công an;Cục Công nghệ thông tin, 
các đơn vị quản lý lĩnh vực có thủ 
tục hành chính, giấy tờ công dân liên 
quan đến quản lý dân cư… tiếp tục 
mở rộng phạm vi triển khai trên cả 
nước Hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch dùng chung, cung 
cấp dữ liệu công dân cho Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và tiếp nhận 
Số định danh cá nhân cho trẻ em khi 
đăng ký khai sinh; từng bước thiết 
lập, hình thành Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử. 

Trong quý IV/2019, Cục Công 
nghệ thông tin cần đề xuất phương 
án kết nối - trao đổi thông tin giữa 
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Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 
quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. Đồng thời, trước ngày 
25/12/2019, Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực phải báo cáo kết quả 
thực hiện Đề án 896 năm 2019 của 

Bộ Tư pháp, dự thảo Kế hoạch của 
Bộ Tư pháp triển khai Đề án 896 
năm 2020. 

Quyết định này có hiệu lực từ 
ngày ký. 

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, 
KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, 
SÂN BAY 

Bộ Giao thông vận tải đang tổ 
chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo 
Nghị định về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay thay thế Nghị 
định số 102/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ. Dự thảo 
Nghị định gồm 10 Chương, 71 Điều 
và 01 Phụ lục; tăng 2 Chương, 01 
Phụ lục và giảm 1 Điều so với Nghị 
định số 102/2015/NĐ-CP. 

Theo dự thảo, chủ sở hữu hoặc 
tổ chức được giao quản lý cảng 
hàng không, sân bay gửi 1 bộ hồ sơ 
đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng 
ký cảng hàng không, sân bay trực 
tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng 
các hình thức phù hợp khác đến Cục 
Hàng không Việt Nam.Hồ sơ bao 
gồm:Đơn đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký cảng hàng không, sân 
bay; Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao 
và xuất trình bản chính để đối chiếu 
hoặc bản sao có chứng thực (trường 
hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có 
chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ 
qua đường bưu chính) quyết định 

thành lập hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp của chủ sở 
hữu hoặc tổ chức được giao quản lý 
cảng hàng không, sân bay; chứng 
minh thư nhân dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc hộ chiếu của 
chủ sở hữu cảng hàng không, sân 
bay là cá nhân; Bản sao quyết định 
chủ trương đầu tư hoặc quyết định 
đầu tư cảng hàng không, sân bay 
trong trường hợp xây mới, cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng cảng hàng 
không, sân bay; Bản sao tài liệu xác 
nhận kết cấu hạ tầng của cảng hàng 
không, sân bay đã hoàn thành các 
thủ tục nghiệm thu theo quy định về 
đầu tư xây dựng trong trường hợp 
xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
cảng hàng không, sân bay. 

Trong trường hợp cảng hàng 
không, sân bay đang xây dựng, chủ 
sở hữu hoặc tổ chức được giao quản 
lý cảng hàng không, sân bay nộp 1 
bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký tạm thời cảng hàng 
không, sân bay trực tiếp hoặc qua 
bưu điện hoặc bằng các hình thức 
phù hợp khác đến Cục Hàng không 
Việt Nam.  
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Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ theo quy định, 
Cục Hàng không Việt Nam có trách 
nhiệm thẩm định hồ sơ. Trong thời 
hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày 
thẩm định, Cục Hàng không Việt 
Nam đăng ký cảng hàng không, sân 
bay vào Sổ đăng bạ cảng hàng 
không, sân bay và cấp giấy chứng 
nhận đăng ký cảng hàng không, sân 
bay hoặc thông báo bằng văn bản lý 
do từ chối cấp giấy chứng nhận 
đăng ký cảng hàng không, sân bay. 
Chậm nhất 60 ngày sau khi hoàn 
thành xây dựng, cảng hàng không, 
sân bay đã được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký tạm thời phải được 
đăng ký theo quy định. 

Giấy chứng nhận đăng ký cảng 
hàng không, sân bay bị mất, rách, 
hỏng được đề nghị cấp lại. Người 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
cảng hàng không, sân bay gửi đơn 
đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực 
tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng 

các hình thức phù hợp khác theo 
mẫu đến Cục Hàng không Việt Nam. 
Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đơn đề nghị theo quy 
định, Cục Hàng không Việt Nam xem 
xét quyết định cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký cảng hàng không, sân 
bay hoặc thông báo bằng văn bản lý 
do từ chối cấp lại cho người đề 
nghị.Giấy chứng nhận đăng ký cảng 
hàng không, sân bay bị thu hồi trong 
trường hợp không còn đáp ứng điều 
kiện để được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký cảng hàng không, sân bay. 

 Hiện nay, Bộ Giao thông vận 
tải đã hoàn thành dự thảo lần 1 Nghị 
định về quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay đăng trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ để lấy ý 
kiến nhân dân và gửi văn bản tới các 
bộ, ban, ngành có liên quan lấy ý 
kiến góp ý để tổng hợp hoàn thiện 
bản thảo trong Quý III/2019 trình 
Chính phủ. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Hỏi:Xin hỏi, an ninh mạng là gì? 

Trả lời:Theo Điều 2, Luật số 
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 
có nêu an ninh mạng là sự bảo đảm 
hoạt động trên không gian mạng 
không gây phương hại đến an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Hỏi:Người có hành vi vi phạm 
được quy định trong Luật An ninh 
mạng thì bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 9, Luật số 
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 
quy định người nào có hành vi vi 
phạm quy định của Luật này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu  trách nhiệm 
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hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

3. Hỏi:Hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia bao gồm 
những hệ thống nào? 

Trả lời:Theo Điều 10, Luật số 
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 
quy định hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 
hệ thống thông tin quân sự, an ninh, 
ngoại giao, cơ yếu; hệ thống thông 
tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí 
mật nhà nước; hệ thống thông tin 
phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, 
tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng; 
hệ thống thông tin phục vụ bảo quản 
vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối 
với con người, môi trường sinh thái; 
hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, 
chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc 
biệt quan trọng khác liên quan đến 
an ninh quốc gia; hệ thống thông tin 
quan trọng phục vụ hoạt động của cơ 
quan, tổ chức ở trung ương; hệ thống 
thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực 
năng lượng, tài chính,  ngân hàng, 
viễn thông, giao thông vận tải, tài 
nguyên và môi trường, hóa chất, y 
tế, văn hóa, báo chí; hệ thống điều 
khiển và giám sát tự động tại công 
trình quan trọng liên quan đến an 
ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng 
về an ninh quốc gia. 

4. Hỏi:Trẻ em được bảo vệ trên 
không gian mạng như thế nào? 

Trả lời:Theo Điều 29, Luật số 
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 

quy định bảo vệ trẻ em trên không 
gian mạng như sau: trẻ em có quyền 
được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham 
gia hoạt động  xã hội, vui chơi, giải 
trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống 
riêng tư và các quyền khác khi tham 
gia trên không gian mạng; chủ quản 
hệ thống thông tin, doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 
thông, mạng Internet, các dịch vụ gia 
tăng trên không gian mạng có trách 
nhiệm kiểm soát nội dung thông tin 
trên hệ thống thông tin hoặc trên 
dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để 
không gây nguy hại cho trẻ em, xâm 
phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn 
chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin 
có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, 
xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; 
kịp thời thông báo, phối hợp với lực 
lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 
mạng thuộc Bộ Công an để xử lý; cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động trên không gian mạng có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm 
quyền trong bảo đảm quyền của trẻ 
em trên không gian mạng, ngăn chặn 
thông tin có nội dung gây nguy hại 
cho trẻ em theo quy định của Luật 
này và pháp luật về trẻ em; cơ quan, 
tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người 
chăm sóc trẻ em và cá nhân khác 
liên quan có trách nhiệm bảo đảm 
quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi 
tham gia không gian mạng theo quy 
định của pháp luật về trẻ em; lực 
lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 
mạng và các cơ quan chức năng có 
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trách nhiệm áp dụng biện pháp để 
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý nghiêm hành vi sử dụng không 
gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, 
xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ 
em./. 

 


